
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HUYỆN NGHĨA HƯNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN TIỂU HỌC)  KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC HUYỆN NGHĨA HƯNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng)
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I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON

1 Trần Thị Ngọc Ánh 11/1/1998 Xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Tân 01 1 65,5 65,5 Trúng tuyển

2 Trần Thị Dịu 10/6/1989 Thị trấn Liễu Đề,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
Thị trấn Liễu Đề 02 1 85 85 Trúng tuyển

3 Vũ Hiền Dịu 2/18/1992 Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Hải 03 1 72,5 72,5 Trúng tuyển

4 Phạm Thị Dung 1/21/1995 Xã Nghĩa Lạc,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Hồng 04 1 62 62 Không trúng tuyển

5 Trần Thị Phương Dung 3/16/2002 Xã Nghĩa Phú,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Phú 05 1 81 81 Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Duyên 4/9/2000 Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Trung 06 1 80,5 80,5 Trúng tuyển

7 Vũ Thị Đào 6/28/1990 Xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Sơn 07 1 70 70 Không trúng tuyển
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8 Lại Thị Hà 10/22/2001 Xã Nghĩa Phong,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Phú 08 1 56 56 Không trúng tuyển

9 Đặng Thị Hạnh 2/2/1993 Thị trấn Liễu Đề,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
Thị trấn Liễu Đề 09 1 61 61 Trúng tuyển

10 Trần Thị Hạnh 12/25/1986 Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
Thị trấn Rạng

Đông
10 1 61 61 Trúng tuyển

11 Vũ Thị Hằng 10/8/2002 Xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Phú 11 1 66 66 Không trúng tuyển

12 Phạm Thị Hiền 10/16/1998 Xã Nghĩa Minh,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
Nghĩa Minh 12 1 59 59 Không trúng tuyển

13 Phạm Thị Kiều Hoa 9/20/2000 Xã Nghĩa Phong,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Hoàng Nam 13 2 75 75 Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Hoài 11/17/1996 Xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Sơn 14 2 61 61 Không trúng tuyển

15 Trần Thị Thu Hoài 12/22/1974 Thị trấn Quỹ Nhất,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
TT Quỹ Nhất 15 2 54 54 Trúng tuyển

16 Trần Thị Hồng 12/10/1998 Xã Nam Điền,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nam Điền 16 2 60 60 Không trúng tuyển

17 Vũ Thị Huyền 3/22/1986 Xã Nghĩa Thành,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Hùng 17 2 57 57 Trúng tuyển

18 Lê Thu Hương 4/10/1993 Xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Sơn 18 2 86 86 Trúng tuyển
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19 Trần Thị Hương 3/8/1994 Xã Hoàng Nam,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Hoàng Nam 19 2 72 72 Trúng tuyển

20 Đoàn Thị Lệ 10/17/1997 Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
Thị trấn Rạng

Đông
20 2 72 72 Trúng tuyển

21 Trần Thị Khánh Linh 1/16/2001 Xã Nghĩa Phú,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Phú 21 2 Bỏ thi Bỏ thi

22 Phạm Thị Mai 9/2/1992 Xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Sơn 22 2 59,5 59,5 Không trúng tuyển

23 Trần Thị Thảo My 9/4/2001 Xã Nghĩa Hồng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Lạc

23 2 64 64 Trúng tuyển

24 Phạm Thị Mỵ 7/28/1999 Xã Nghĩa Thành,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Phúc Thắng 24 2 71 71 Trúng tuyển

25 Dương Thị Nga 12/18/1989 Xã Nghĩa Hải,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Hải 25 3 59 59 Trúng tuyển

26 Mai Hà Thái Ngọc 7/21/2001 Xã Nghĩa Phong,
huyện Nghĩa Phong

Trường Mầm non
xã Nghĩa Hải 26 3 73 73 Trúng tuyển

27 Vũ Thị Ngọc 1/5/2000 Xã Nam Điền,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nam Điền 27 3 71 71 Trúng tuyển

28 Phạm Thị Nhạn 6/28/1989 Xã Nghĩa Châu,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Châu 28 3 61 61 Trúng tuyển

29 Đồng Phi Nhung 4/1/1997 Xã Nghĩa Thái,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Thái 29 3 76 76 Trúng tuyển
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30 Nguyễn Thị Lâm Oanh 4/28/1995 Xã Nghĩa Minh,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Thái 30 3 57 57 Không trúng tuyển

31 Vũ Thị Oanh 10/28/2000 Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Hải 31 3 69 69 Trúng tuyển

32 Hà Thị Phương 3/11/1996 Xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Bình 32 3 75

Con
thương

binh
5 80 Trúng tuyển

33 Trần Thị Phương 8/13/1992 Xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Sơn 33 3 64,5 64,5 Không trúng tuyển

34 Phạm Thị Thúy Quỳnh 5/19/1998 Xã Nghĩa Thái,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Thái 34 3 69 69 Trúng tuyển

35 Trần Thị Sen 5/24/1996 Xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Sơn 35 3 79 79 Trúng tuyển

36 Đới Thị Tám 10/13/1997 Xã Nghĩa Thịnh,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Đồng 36 3 62 62 Trúng tuyển

37 Trương Thị Huyền
Thanh 7/26/2000 Xã Nghĩa Thịnh,

huyện Nghĩa Hưng
Trường Mầm non
xã Nghĩa Thịnh 37 4 56,5 56,5 Không trúng tuyển

38 Đỗ Phương Thảo 9/20/2001 Xã Phúc Thắng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Lợi 38 4 79,5 79,5 Trúng tuyển

39 Nguyễn Thị Thu Thảo 8/22/1997 Xã Hoàng Nam,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Châu 39 4 66,5 66,5 Trúng tuyển

40 Tạ Thị Thắm 10/12/1994 Xã Nghĩa Minh,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Thịnh 40 4 79 79 Trúng tuyển
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41 Ngô Thị Hoài Thu 9/17/1982 Thị trấn Liễu Đề,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
Thị trấn Liễu Đề 41 4 66 66 Trúng tuyển

42 Nguyễn Anh Thư 12/25/2000 Xã Nghĩa Bình,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Bình 42 4 61,5 61,5 Không trúng tuyển

43 Nguyễn Thị Minh Thư 9/6/2001 Xã Nghĩa Hồng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Hồng 43 4 77,5 77,5 Trúng tuyển

44 Vương Thị Ngọc Thư 10/8/2002 Xã Nghĩa Phong,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Phong 44 4 74 74 Trúng tuyển

45 Lê Thị Thương 9/15/1987 Xã Nghĩa Hùng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Hùng 45 4 73 73 Trúng tuyển

46 Nguyễn Thị Thương 5/19/1997 Xã Hoàng Nam,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Hoàng Nam 46 4 59

Con
thương

binh
5 64 Không trúng tuyển

47 Nguyễn Thị Trà 2/5/2000 Xã Hoàng Nam,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Hoàng Nam 47 4 54,5 54,5 Không trúng tuyển

48 Tống Thị Huyền Trang 3/10/1992 Xã Nghĩa Minh,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
Nghĩa Minh 48 4 80

Con
thương

binh
5 85 Trúng tuyển

49 Phạm Thị Tươi 7/23/2000 Xã Nghĩa Thành,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Mầm non
xã Nghĩa Lâm 49 4 67 67 Trúng tuyển

II. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

1. Vị trí Giáo viên Tiểu học dạy môn Văn hoá
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50 Vũ Thị Ngọc Anh 37186 Xã Nghĩa Minh,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Minh 50 3 75 75 Trúng tuyển

51 Nguyễn Bảo Châu 1/1/2000 Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Phúc Thắng 51 5 78 78 Trúng tuyển

52 Cồ Khánh Duyên 7/28/2001 Xã Đồng Sơn, huyện
Nam Trực

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Phong 52 5 59,3 59,3 Trúng tuyển

53 Ngô Thị Thùy Dương 1/18/1995 Thị trấn Rạng Đông,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Phúc Thắng 53 5 76 76 Trúng tuyển

54 Khương Thị Ngọc Hà 1/14/2001 Xã Nghĩa Châu,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Trung 54 5 78 78 Trúng tuyển

55 Vũ Thị Hiên 2/10/1992 Xã Nghĩa Hồng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Bình 55 5 80 80 Trúng tuyển

56 Nguyễn Thị Thu
Huyền 8/18/1998 Xã Hoàng Nam,

huyện Nghĩa Hưng
Trường Tiểu học
xã Hoàng Nam 56 5 77 77 Trúng tuyển

57 Nguyễn Thị Hường 10/9/1998 Xã Nghĩa Lợi,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
thị trấn Rạng

Đông
57 5 60,5 60,5 Trúng tuyển

58 Hoàng Thị Linh 5/1/1993 Xã Nghĩa Phong,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Phong 58 5 56 56 Trúng tuyển

59 Phạm Thị Linh 10/28/2001 Xã Phúc Thắng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
thị trấn Rạng

Đông
59 6 76,5 76,5 Trúng tuyển

60 Vũ Đức Lộc 2/20/1997 Xã Nghĩa An, huyện
Nam Trực

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Trung 60 6 80,5 80,5 Trúng tuyển

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
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61 Trần Thị Nga 2/10/1987 Xã Nghĩa Minh,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Thịnh 61 6 60 60 Trúng tuyển

62 Nguyễn Văn Nguyện 1/26/1999 Xã Phúc Thắng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Phúc Thắng 62 6 75,5 75,5 Trúng tuyển

63 Nguyễn Thị Nhung 8/12/1998 Xã Nghĩa Hồng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Lạc 63 6 75,5 75,5 Trúng tuyển

64 Nguyễn Thị Kim Oanh 9/15/1998 Xã Nghĩa Hải,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Hùng 64 6 63,5 63,5 Trúng tuyển

65 Vũ Thị Lâm Oanh 8/15/1998 Thị trấn Liễu Đề,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Sơn 65 6 74 74 Trúng tuyển

66 Bùi Thị Phương 1/4/1998 Xã Yên Mỹ, huyện
Ý Yên

Trường Tiểu học
xã Nam Điền 66 6 65 65 Trúng tuyển

67 Trần Thị Trang 9/28/1999 Xã Nghĩa Lâm,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
Thị trấn Quỹ Nhất

67 6 71 71 Trúng tuyển

2. Vị trí Giáo viên Tiểu học dạy môn Giáo dục Thể chất

68 Hà Quang Dự 5/23/2001 xã Trực Thuận,
huyện Trực Ninh

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Hùng 68 7 79,5 79,5 Trúng tuyển

69 Khương Tiến Đạt 9/24/2000 Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
Nam Điền 69 7 Bỏ thi Bỏ thi

70 Đỗ Minh Hiếu 11/17/2000 Xã Nghĩa Lợi,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
thị trấn Rạng

Đông
70 7 63 63 Trúng tuyển

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường
trú Đơn vị dự tuyển Số báo

danh
Phòng

thi
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2
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71 Tống Thị Quý 1/4/1992 Xã Nghĩa Minh,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Phong 71 7 68,5

Con
thương

binh
5 73,5 Không trúng tuyển

72 Vũ Văn Tiềm 9/23/1987 Thị trấn Quỹ Nhất,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Lâm 72 7 78,5 78,5 Trúng tuyển

73 Trần Văn Tuấn 5/24/2001 Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Phong 73 7 76,5 76,5 Trúng tuyển

3. Vị trí Giáo viên Tiểu học dạy môn Tiếng Anh

74 Nguyễn Văn Ấu 3/5/1996 Xã Nghĩa Hùng,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Hải 74 8 Bỏ thi Bỏ thi

75 Vũ Thị Minh Châu 10/6/1996
Đường Trường

Chinh, Phường Hạ
Long, TP Nam Định

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Trung 75 8 90 90 Không trúng tuyển

76 Bùi Thị Dinh 5/25/1995 Thị trấn Quỹ Nhất,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Lâm 76 8 88 88 Trúng tuyển

77 Ngô Thị Phúc Hậu 10/21/2000 Xã Hoàng Nam,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Trung 77 8 92 92 Trúng tuyển

78 Trần Thị Hương 2/9/1987
TDP số 2 Trung

Văn, Nam Từ Liêm
Hà Nội

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Sơn 78 8 85 85 Trúng tuyển

79 Trần Thị Khánh 6/1/1977 Xã Nghĩa Trung,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Hoàng Nam 79 8 87 87 Trúng tuyển

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường
trú Đơn vị dự tuyển Số báo

danh
Phòng

thi

Điểm
thi vòng

2
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80 Phạm Thị Mai 8/28/1995 Xã Nam Thanh,
huyện Nam Trực

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Lạc 80 8 86 86 Trúng tuyển

81 Đoàn Thị Thuỳ 11/28/1997 Xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa Hưng

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Lạc 81 8 85 85 Không trúng tuyển

82 Phạm Thị Thư 2/8/1984 Xã Nam Dương,
huyện Nam Trực

Trường Tiểu học
xã Nghĩa Đồng 82 8 86 86 Trúng tuyển

(Danh sách này có 82 người)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường
trú Đơn vị dự tuyển Số báo

danh
Phòng

thi

Điểm
thi vòng

2

Đối tượng
ưu tiên

Điểm
Ưu tiên

Tổng
điểm

Kết quả tuyển
dụng

Ghi
chú
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